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Bộ, tỉnh: Tỉnh Ninh Bình

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

Mã đơn vị: T42047016

Loại hình đơn vị: ĐVSN công tự bảo đảm 1 phần chi thường xuyên

Mẫu số: 09c-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

NĂM 2023

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận 

sử dụng

Số 

lượ

ng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục 

vụ 

chức 

danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục 

vụ 

công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh 

liên kết

Sử 

dụng 

khác
Tổng cộng

Trong đó

Nguồn ngân 

sách

II Tài sản cố định khác 1,895,097 1,836,042 309,952.50

(1) (2) (5) (6) (8) (11) (12) (15)

1
QLTS.VN_33 - Ti vi 

Sony
18,000 18,000 2,250 X

2
CAMERA02-067 - Máy 

quay phim chuyên nghiệp
59,380 59,380 37,113 X

3
TS0000060 - Chân máy 

quay phim
13,000 13,000 9,750 X

4
CAMERA01_066 - Máy 

quay phim (Camera)
90,000 90,000 X

5
TS0000056 - Máy tra cứu 

thông tin
39,000 39,000 24,500 X

6
TS00009 - Website Trung 

tâm
40,500 40,500 X

7
TS00034 - Website Trung 

tâm
40,000 40,000 X
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8 TS00031 - Sổ tay điện tử 85,000 85,000 X

9

QLTS.VN_41 - trang 

website tư vấn du lich 

ninh bình

76,475 0 30,590 X

10
QLTS.VN_21 - Phần 

mềm kế toán IMAS
10,000 10,000 X

11
TS00033 - Website 

Trung tâm ( nâng cấp)
25,000 25,000 X

12
TS0000051 - kệ trưng 

bầy ấn phẩm
62,000 62,000 31,000 X

13
TS00029 - Máy 

phôtôcopoi Fuji
21,833 21,833 X

14

QLTS.VN_34 - Máy 

Photo Fuji Xerox 

DocuCentre DC V2060

40,250 40,250 X

15
TS0000054 - Máy tính 

xách tay HP
14,800 14,800 8,880 X

16
TS0000026 - Máy tính để 

bàn Sing PC
22,980 22,980 X

17 TS0000033 - SingPC 11,500 11,500 X

18 TS0000032 - SingPC 11,500 11,500 X

19

TS0000063 - Bộ máy tính 

để bàn HKC cây HCTH 

09

13,500 13,500 10,800 x

20

TS0000034 - 

SingPCTS0000034 - 

SingPC

11,500 11,500 X

21
TS0000055 - Máy tính để 

bàn MSI 24 inch
12,700 12,700 5,080 X

22

ST000024 - Máy vi 

tínhST000024 - Máy vi 

tính

0 17,420 x
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23
TS0000029 - Máy vi tính 

MSI
16,350 16,350 6,540 X

24
TS0000050 - Quầy thông 

tin hỗ trợ khách du lịch
98,000 98,000 68,600 X

25

BIENQC_047B - Biển 

quảng cáo DL Cầu Đoan 

Vĩ 2011

426,265 426,265 X

26

TS0000052 - Trạm hỗ trợ 

khách du lịch bến thuyền 

tam cốc

98,000 98,000 68,600 X

27

BIENQC_046B - Biển 

Quảng cáo DL xã Gia 

Tường 2010.

382,364 382,364 X

28
TS000010 - Trụ Xoay 

thông tin hỗ trợ khách
32,000 32,000 X

29
QLTS.VN_15 - Máy Ảnh 

NiKon D700
54,000 54,000 X

30
TS00012 - Máy ảnh 

Canon
10,000 10,000 X

31
QLTS.VN_19 - Máy 

chiếu So Ny VPL-DX 142
16,200 16,200 X

32
TS00011 - Máy chiếu 

Sony
15,000 15,000 X

33
TS0000057 - Bộ bàn ghế 

tiếp khách
10,000 10,000 6,250 X

34 SLG01_13 - Sa lông gỗ 18,000 18,000 X
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